NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 	
MÔN SINH HỌC 8 -  ( TỪ BÀI 34 ĐẾN BÀI 61)  ( NĂM  HỌC 2021- 2022)

MỘT SỐ TRỌNG TÂM CHỦ YẾU:
Bài 41: 	CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA DA
II. Chức năng của da
- Bảo vệ cơ thể.
- Tiếp nhận kích thích của môi trường.
- Tham gia bài tiết.
- Điều hoà thân nhiệt.
- Da và sản phẩm của da tạo nên vẻ đẹp con người.
Bài 50: VỆ SINH MẮT
I. Các tật của mắt:

	Các tật của mắt
	Khái niệm
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	Cận thị
	 Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần.
	+ Bẩm sinh: Do cầu mắt dài.
+ Thể thủy tinh quá phồng: do không giữ đúng khoảng cách trong vệ sinh học đường
	Đeo kính mặt lõm (kính phân kì hay kính cận)

	Viễn thị
	Là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn xa.
	+ Bẩm sinh: Do cầu mắt ngắn
+ Thể thủy tinh bị lão hoá (xẹp).
	Đeo kính  mặt lồi (kính hội tụ hay kính viễn).


II. Bệnh về mắt.
- Một số bệnh về mắt như: đau mắt hột, viêm kết mạc, đau mắt đỏ…
- Phòng tránh các bệnh, tật về mắt: 
+ Giữ vệ sinh mắt 
+ Rửa mắt bằng nước muối loãng, nhỏ thuốc mắt. Không dùng chung khăn mặt
+ Ăn uống đủ vitamin A.
+ Đeo kính khi làm việc ở nơi có nhiều bụi
[bookmark: _GoBack]+ Giữ khoảng cách khi đọc sách, đọc sách ở nơi đủ ánh sáng
...........
BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN VÀ PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN
I. Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện :
- Phản xạ không điều kiện : là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.
VD: Tay chạm phải vật nóng, rụt tay lại
- Phản xạ có điều kiện : là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.
VD: Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng xe trước vạch kẻ
II. Sự hình thành phản xạ có điều kiện: 
1. Hình thành phản xạ có điều kiện.
- Thực chất của việc thành lập phản xạ có điều kiện là sự hình thành đường liên hệ tạm thời nối các vùng của vỏ đại não với nhau.
2. Ức chế phản xạ có điều kiện:
- Ý nghĩa:
+ Đảm bảo sự  thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi.
+ Hình thành các thói quen tập quán tốt đối với con người.
III. So sánh các tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện:
	Tính chất của phản xạ không điều kiện
	Tính chất của phản xạ không điều kiện

	1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện 
2. Bẩm sinh. 
3. Bền vững 
4. Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại 
5. Số lượng hạn chế 
6. Cung phản xạ đơn giản 
7. Trung ương nằm ở trụ não, tuỷ sống 

	1. Trả lời các kích thích bất kì hay kích  thích có điều kiện đã được kết hợp với  kích thích không điều kiện mật số lần) 
2. Hình thành trong đời sống (do học tập) 
3. Dễ mất khi không củng cố 
4. Có tính chất cá thể, không di truyền 
5. Số lượng không hạn định 
6. Hình thành đường liên hệ tạm thời
7. Trung ương chủ yếu có sự tham gia của vỏ não.




BÀI 54: VỆ SINH HỆ THẦN KINH
I. Ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khỏe
  Ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể, là kết quả của một quá trình ức chế tự nhiên để bảo vệ và phục hồi khả năng hoạt động của hệ thần kinh.
  Muốn có giấc ngủ tốt cần phải :
    - Tạo một phản xạ (thói quen) chuẩn bị cho giấc ngủ.
    - Tránh những yếu tố làm ảnh hưởng tới giấc ngủ (ăn no quá, dùng chất kích thích : cà phê, chè, thuốc lá ...) trước khi ngủ.
    - Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu.
    - Có một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.
BÀI 55: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
II. Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết:
- Tuyến ngoại tiết: Chất tiết tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài (tuyến tiêu hóa, tuyến lệ, …)
- Tuyến nội tiết: Chất tiết ngấm thẳng vào máu tới cơ quan đích.
- Tuyến pha: Một số tuyến vừa làm nhiệm vụ nội tiết vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết.
Ví dụ: Tuyến tuỵ.
- Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết là hooc môn.
III. Hooc môn:
1. Tính chất của hooc môn.
- Mỗi hooc môn chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan xác định (tính đặc hiệu)
- Hooc môn có hoạt tính sinh học rất cao.
- Hooc môn không mang tính đặc trưng cho loài.
2. Vai trò của hooc môn:
- Duy trì tính ổn định môi trường bên trong cơ thể.
- Điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
BÀI 57: TUYẾN TỤY, TUYẾN TRÊN THẬN
I. Tuyến tụy
Chức năng của tuyến tuỵ:
+ Chức năng ngoại tiết: Các tế bào tiết dịch tuỵ  theo ống dẫn đỗ vào tá tràng, giúp biến đổi thức ăn ở ruột non.
+ Chức năng nội tiết: do các tế bào đảo tuỵ tiết hooc môn tham gia điều hòa lượng đường huyết trong máu.
Vai trò của các hoocmôn tuyến tuỵ:

 			đường > 0,12%; tế bào bêta tiết insulin
Glucozơ                                        
                       							 Glicôgen
			đường < 0,12%; tế bào anpha tiết glucagôn

Nhờ tác động đối lập của 2 loại hoocmon của đảo tuỵ giúp tỉ lệ đường huyết luôn ôn định đảm bảo hoạt động sinh lí diễn ra bình thường.


